Phụ đính II – Các hướng dẫn về các yêu cầu ghi nhãn mỹ phẩm của ASEAN
________________________________________________________

PHỤ ĐÍNH II
Mục đích
1.
Văn bản này quy định hướng dẫn các yêu cầu ghi nhãn sản phẩm mỹ phẩm mà điều 5 của Chỉ dẫn mỹ phẩm ASEAN 05/01/ACCSQPWG áp dụng.
Phạm vi và định nghĩa
1.
Cho mục đính của văn bản này
Tên của sản phẩm mỹ phẩm nghĩa là tên được cho đối với một sản phẩm mỹ phẩm, có thể là tên được phát minh, cùng với thương hiệu hoặc tên nhà sản xuất; 
Bao bì trực tiếp nghĩa là bao bì hoăc hình thức khác của việc bao gói trực tiếp có tiếp xúc với sản phẩm mỹ phẩm; 
Bao bì bên ngoài nghĩa là bao bì mà trong đó đặt bao bì trực tiếp;
Ghi nhãn nghĩa là thông tin được viết hoặc in hoặc vẽ trên bao bì trực tiếp hoặc bao bì bên ngoài và bất kỳ hình thức nào của tờ rời;
Chủ đăng ký nghĩa là người được ủy quyền đối với sản phẩm mỹ phẩm. 

Ghi nhãn của sản phẩm mỹ phẩm
1.
Các nội dung sau đây sẽ thể hiện trên bao bì bên ngoài của sản phẩm mỹ phẩm hoặc, trường hợp không có bao bì bên ngoài, thể hiện trên bao bì trực tiếp của sản phẩm mỹ phẩm.
a) 
Tên của sản phẩm mỹ phẩm và chức năng của nó, trừ khi trình bày sản phẩm đã rõ tính năng;
b) 
Các chỉ dẫn về sử dụng sản phẩm mỹ phẩm, trừ khi tên hoặc trình bày sản phẩm đã rõ tính năng;
c) 
Liệt kê đủ thành phần. Các thành phần sẽ được quy định bằng việc dùng danh pháp từ phiên bản mới nhất của các tài liệu tham khảo về tiêu chuẩn (tham khảo phụ đính A). Thực vật và chiết xuất từ thực vật nên được xác định theo chi và loài của nó. Các chi có thể được viết tắt;

Tuy nhiên, những chất sau sẽ không được xem là thành phần:
- Các tạp chất trong nguyên liệu đã sử dụng;
- Các nguyên liệu kỹ thuật phụ trợ được sử dụng trong chế phẩm nhưng không hiện diện trong sản phẩm cuối cùng;
- Các nguyên liệu được dùng với số lượng thực sự cần thiết như là các dung môi, các chất mang cho nước hoa và các hợp chất thơm. 
d)
Quốc gia sản xuất 

e) 
Tên và địa chỉ của công ty hoặc cá nhân chịu trách nhiệm trong việc đưa sản phẩm vào thị trường nội địa 

f) 
Nồng độ được cho theo trọng lượng hoặc khối lượng,số met hoặc cả số met và hệ thống đo lường của Anh
g) Số lô của nhà sản xuất;
h) Ngày sản xuất hoặc ngày hết hạn của sản phẩm trong khoản rõ ràng (vd. Tháng/năm);
i) 
Các phòng ngừa đặc biệt được quan sát trong sử dụng, đặc biệt là những cái đã nêu trong cột “Các điều kiện sử dụng và cảnh báo phải in trên nhãn trong các phụ lục___”, mà phải có trên nhãn cũng như bất kỳ thông tin đề phòng đặc biệt nào về sản phẩm mỹ phẩm. 

Các quốc gia thành viên có thể yêu cầu những cảnh báo cụ thể tùy vào nhu cầu của địa phương vd kê khai về
thành phần từ nguồn gốc động vật. Trong trường hợp này:
 (i)
Phải có một tường trình (của bất cứ dạng nào) về nhãn sản phẩm mà 


Kê khai sự hiện diện của các thành phần từ nguồn gốc động vật. 

 (ii)
Cho các thành phần từ nguồn gốc trâu, bò, và lợn, phải kê khai chính xác động vật. 
 

 (iii) 
Các thành phần từ nhau thai người phải được kê khai cụ thể trên nhãn sản phẩm. 

j) 
Số đăng ký từ quốc gia gốc (sản xuất) hoặc quốc gia đăng ký. 
2.
Trong trường hợp kích thước, hình dạng hoặc bản chất của vật đựng hoặc bao bì không cho phép các chi tiết nếu tại đoạn 1 (a) – (i) được trình bày, được phép sử dụng tờ rời,tờ rơi, thẻ treo, tấm hiển thị, cuộn thu lại vv  Tuy nhiên, các nội dung sau đây ít nhất sẽ thể hiện trên bao bì trực tiếp nhỏ:
a) Tên của sản phẩm mỹ phẩm;
b) Số lô của nhà sản xuất
3.
Các nội dung liên quan đến đoạn 1 và đoạn 2 phải dễ nhìn, dể hiểu và không xóa được.
4.
Các nội dung nêu tại đoạn 1 sẽ thể hiện bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng quốc gia và/hoặc ngôn ngữ mà người dùng có thể hiểu khi sản phẩm được bán.
PHỤ ĐÍNH A
Danh mục của các tài liệu tham khảo tiêu chuẩn được dùng cho danh pháp thành phần mỹ phẩm 
1.
Từ điền thành phần mỹ phẩm quốc tế
2.
Dược điển Anh
3.
Dược điển Mỹ
4.
Các dịch vụ tóm tắt hóa học
5.
Thành phần mỹ phẩm tiêu chuẩn Nhật Bản
6.
Dược điển thành phần mỹ phẩm Nhật Bản
1

